
BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QLCS-VP
V/v chuẩn hóa danh mục đơn vị 
trong Phần mềm Quản lý tài sản 
công.

Hà Nội, ngày     tháng 5  năm 2024

   Kính gửi:
- Cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Bộ Tài chính đã xây 
dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý tài sản công để quản lý thông tin 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tại Điều 7 Thông tư số 48/2023/TT-
BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai 
thác Phần mềm Quản lý tài sản công quy định việc định danh Mã đơn vị đăng ký 
tài sản (ĐKTS) trên Phần mềm như sau: 

1. Mã đơn vị ĐKTS trong Phần mềm gồm có Đơn vị tổng hợp (là đơn vị 
không trực tiếp kê khai tài sản) và Đơn vị đăng ký (là đơn vị trực tiếp kê khai tài 
sản). Việc gán mã đơn vị ĐKTS được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Mã đơn vị ĐKTS bậc 1 gồm 3 ký tự: Dùng để quy định cho các đơn vị 
là Bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mã đơn vị ĐKTS bậc 
1 được Bộ Tài chính gán cố định trong Phần mềm theo quy định tại Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư này. Ví dụ: Mã đơn vị ĐKTS của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội là “T01”; Mã đơn vị ĐKTS của Bộ Tài chính là “018”.

b) Mã đơn vị ĐKTS bậc 2 gồm 6 ký tự: Trong đó 3 ký tự đầu là mã đơn vị 
ĐKTS bậc 1; 3 ký tự tiếp theo được gán tăng dần, bắt đầu từ 001 đến 999 để quy 
định cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp Bộ, cơ quan trung ương (như: Văn 
phòng Bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ); các đơn vị trực thuộc trực tiếp cấp tỉnh 
(như: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh); Ủy 
ban nhân dân cấp huyện.

c) Mã đơn vị ĐKTS bậc 3 gồm 9 ký tự: Trong đó 6 ký tự đầu là mã đơn vị 
ĐKTS bậc 2; 3 ký tự tiếp theo được gán tăng dần, bắt đầu từ 001 đến 999 để quy 
định cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp các đơn vị được định danh mã đơn vị 
ĐKTS bậc 2 như: Văn phòng Tổng cục, các Cục thuộc Tổng cục hoặc các đơn 
vị trực thuộc trực tiếp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (như: Văn phòng Sở; Bệnh 
viện thuộc Sở Y tế); các đơn vị trực thuộc trực tiếp quận/huyện/thị xã/thành phố 
trực thuộc tỉnh (như: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện); các phòng, ban 
trực thuộc huyện (như: Phòng Giáo dục và Đào tạo); các xã/phường/thị trấn.

d) Mã đơn vị ĐKTS bậc 4 gồm 12 ký tự: Trong đó 9 ký tự đầu là mã đơn 
vị ĐKTS bậc 3; 3 ký tự tiếp theo được gán tăng dần, bắt đầu từ 001 đến 999 để 
quy định cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp các đơn vị được định danh mã đơn 
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vị ĐKTS bậc 3 như: Văn phòng các Cục thuộc Tổng cục, các Chi cục thuộc Cục 
thuộc Tổng cục hoặc các đơn vị trực thuộc trực tiếp các Phòng, ban trực thuộc 
huyện (như: Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học trực thuộc trực tiếp 
Phòng Giáo dục và Đào tạo).

đ) Mã đơn vị ĐKTS bậc 5 (nếu cần quy định) gồm 15 ký tự: Việc gán mã 
đơn vị ĐKTS bậc 5 được thực hiện theo nguyên tắc nêu trên. 

2. Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính có trách 
nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát mã đơn vị ĐKTS để tránh bị trùng lặp, kịp 
thời cập nhật thông tin đơn vị nếu có quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể, 
chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên đơn vị.

Tuy nhiên, qua rà soát danh mục Mã đơn vị ĐKTS trên Phần mềm, Cục 
Quản lý công sản – Bộ Tài chính thấy có nhiều đơn vị chưa được định danh theo 
đúng nguyên tắc quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 
12/7/2023 của Bộ Tài chính nêu trên. Ví dụ: Xác định sai đơn vị cấp trên dẫn 
đến sai Mã đơn vị ĐKTS (như Trường Mầm non có đơn vị cấp trên là Trường 
Tiểu học/Trường THCS...); một số đơn vị có Mã đơn vị ĐKTS không hợp lý (có 
21 ký tự, vượt quá 15 ký tự của Mã đơn vị ĐKTS bậc 5 hoặc có ký tự chữ “H” 
ngoài ký tự “T” đầu tiên mặc định trong Mã đơn vị ĐKTS...). 

Để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác danh mục Mã đơn vị ĐKTS trong 
Phần mềm Quản lý tài sản công, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đề nghị 
cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, chuẩn hóa Danh mục Mã đơn vị ĐKTS 
thuộc phạm vi quản lý trong Phần mềm Quản lý tài sản công, thời hạn hoàn 
thành chuẩn hóa Danh mục Mã đơn vị ĐKTS: Trước ngày 01/6/2024.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP. (  b)

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tân Thịnh
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